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	Stt
	Họ tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Tên nghề đăng ký   đào tạo

	1
	Trần Minh Thông
	23/11/1987
	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
	Công nghệ lập trình gia công CNC nhiều trục

	2
	Bùi Anh Tuấn
	02/11/1988
	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
	Công nghệ Scan 3D và thiết kế ngược

	3
	Nguyễn Duy Hải
	05/08/1984
	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
	Công nghệ thiết kế sản phẩm dạng tấm và khuôn dập

	4
	Trần Đình Khải
	26/07/1968
	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
	Công nghệ Scan 3D và thiết kế ngược

	5
	Trương Thị Phương Hồng
	25/08/1975
	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
	Công nghệ Scan 3D và thiết kế ngược

	6
	Trương Việt Khánh Trang
	31/10/1970
	- Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Đại học Kỹ thuật nữ công
	Điều hành và quản lý sản xuất ngành may

	7
	Phạm Thị Thanh Thúy 
	24/02/1976
	- Thạc sĩ Giáo dục học
- Đại học Thiết kế thời trang
	Điều hành và quản lý sản xuất ngành may

	8
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	07/01/1971
	Kỹ sư công nghệ lạnh
	Công nghệ xử lý trong hệ thống lạnh công nghiệp hiện đại

	9
	Đỗ  Trọng  Quý
	05/9/1972
	Kỹ sư 
Điện khí hoá và cung cấp điện
	Công nghệ xử lý trong hệ thống lạnh công nghiệp hiện đại

	10
	Phan Văn Hòa 
	15/3/1980
	Kỹ sư công nghệ nhiệt
	Công nghệ xử lý trong hệ thống lạnh công nghiệp hiện đại

	11
	Nguyễn Minh Đức 
	19/02/1960
	Kỹ sư 

Điện công nghiệp
	PLC& SCADA

	12
	Đặng  Đức  Minh
	10/6/1974
	Thạc sĩ

Kỹ thuật điện tử
	PLC& SCADA

	13
	Nguyễn Thị Tố Nga 
	02/01/1980
	Thạc sĩ

Tự động hoá 
	PLC& SCADA
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